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	BỘ TƯ PHÁP

CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

	Số: 655/BC-CTGPL
	  Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023      


BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 
và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý


Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (Nghị quyết số 58/NQ-CP) và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06), Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) tham mưu xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư sửa đổi) gửi lấy ý kiến 04 đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật), 63 Sở Tư pháp và 63 Trung tâm TGPL nhà nước. Đến nay, các đơn vị đã gửi ý kiến bằng văn bản, trong đó có 34 địa phương nhất trí hoàn toàn với dự thảo Thông tư sửa đổi
.

Cục TGPL trân trọng báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ và các địa phương về dự thảo Thông tư sửa đổi như sau:

I.  VỀ CÁC NỘI DUNG TIẾP THU
1. Về tên gọi

Đề nghị trình bày tên gọi của dự thảo Thông tư là: “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL” (Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn, Vụ Pháp luật hình sự hành chính). 

Cục TGPL đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Thông tư.

2. Về căn cứ ban hành

 Đề nghị bỏ căn cứ “Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp” (Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Lâm Đồng, Điện Biên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật).

Cục TGPL đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Thông tư.

3. Điều 1 dự thảo Thông tư
- Đề nghị chuyển khoản 2 và khoản 3 lên trước khoản 1 để phù hợp với thứ tự của các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên).
Cục TGPL đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Thông tư.
- Khoản 2, khoản 3: đề nghị thay đổi nội dung của giấy đăng ký tham gia TGPL, chấm dứt tham gia TGPL, đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ nộp cho Sở Tư pháp phải là "bản chính" Giấy đăng ký tham gia TGPL (Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Ninh). Trường hợp chấm dứt đăng ký tham gia TGPL: cần ghi rõ gửi hồ sơ về Sở Tư pháp "nơi đã đăng ký"; Giấy đăng ký tham gia TGPL "đã được cấp" (Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên). Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “nộp trực tiếp hoặc qua fax hoặc hình thức điện tử hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính…” thành cụm từ “nộp trực tiếp hoặc hình thức trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính …” cho phù hợp với quy định về việc giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến (Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, thanh phố Hải Phòng). 

Cục TGPL đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Thông tư.

- Mẫu số 10 (Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý): Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi cư trú hoặc địa chỉ liên hệ vì có những người địa chỉ tại căn cước công dân và nơi ở, địa chỉ liên hệ khác nhau. Việc chỉ căn cứ theo địa chỉ trên căn cước công dân sẽ có thể gây khó khăn trong việc liên hệ, trao đổi công tác (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Thái Nguyên).

Cục TGPL đã tiếp thu bổ sung "địa chỉ liên hệ" tại Mẫu số 10.

4. Điều 2 dự thảo Thông tư
- Đề nghị xem xét bổ sung "mẫu Đơn khiếu nại" vào dự thảo Thông tư sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với nội dung, yêu cầu quy định tại khoản 3 mục IX Phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, Văn phòng Bộ).
Cục TGPL đã tiếp thu và bổ sung dự thảo Thông tư.

- Đề nghị sửa đổi cấu trúc Mẫu số 02-TP-TGPL (Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý) như sau: I. Phần thông tin về người được TGPL, phần II thông tin về người yêu cầu TGPL do nội dung quan trọng nhất trong Đơn yêu cầu TGPL là các thông tin về người được TGPL. Thực tiễn cho thấy người làm đơn yêu cầu TGPL thì đa phần là người được TGPL, do vậy đề nghị đưa “Phần thông tin của người được trợ giúp pháp lý” lên mục I trong đơn, còn “Phần thông tin dành cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý” chuyển xuống mục II (Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm TGPL tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An).

Cục TGPL đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Thông tư.

5. Điều 3 dự thảo Thông tư

- Đề nghị cơ quan soạn thảo đưa nội dung “Cục trưởng Cục TGPL, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp,… chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này” quy định tại một điều riêng về trách nhiệm tổ chức thực hiện và để trước Điều 3 dự thảo Thông tư cho phù hợp với quy định tại Mẫu số 33 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Điện Biên).

Cục TGPL đã tiếp thu ý kiến này.

- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thời điểm có hiệu lực thi hành tại khoản 2 (Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lạng Sơn, Tiền Giang, Yên Bái). Trường hợp cần thiết, chưa đủ điều kiện để áp dụng thực hiện các biểu mẫu đồng thời với thời điểm có hiệu lực của văn bản thì đề nghị hướng dẫn cụ thể việc sử dụng biểu mẫu (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật).
Cục TGPL đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Thông tư, quy định một thời điểm hiệu lực và bổ sung một khoản tại điều khoản thi hành: “Khi hoàn thành việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý khai thác thông tin về giới tính, địa chỉ thường trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu công dân cung cấp các thông tin này”. 
6. Về các biểu mẫu nói chung
Đề nghị giữ nguyên các thông tin về "ngày, tháng, năm sinh" bởi theo Công văn số 2777/BCA-V03 ngày 09/8/2023 của Bộ Công an (Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP) cho ý kiến về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì “Dịch vụ tra cứu thông tin đòi hỏi 03 trường thông tin đầu vào là: Họ và tên; ngày tháng năm sinh và số định danh/chứng minh nhân dân”. Ngoài “Số căn cước công dân/Chứng minh nhân dân”, đề nghị bổ sung thêm "Số định danh" vì thực tế có nhiều người chưa được làm chứng minh nhân dân hoặc chưa đủ điều kiện làm căn cước công dân. Việc bổ sung "Số định danh" bảo đảm giúp tổ chức TGPL có thể tra cứu thông tin của người có yêu cầu TGPL thuận tiện, dễ dàng hơn (Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật và một số địa phương: Sở Tư pháp Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Lai Châu, Lào Cai; Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nghệ An, Yên Bái, Hà Tĩnh, Hưng Yên).
Cục TGPL đã tiếp thu ý kiến này.

7. Về Mẫu số 4 (Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý)

Đề nghị tại phần nội dung người được TGPL hoặc người giám hộ, đề nghị bổ sung cụm từ “người đại diện theo pháp luật” sau cụm từ “người giám hộ” để đảm bảo theo quy định pháp luật dân sự và hình sự (Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên).
Theo quy định của Bộ luật dân sự thì người đại diện theo pháp luật bao gồm cả người giám hộ và những người khác, do đó, Cục TGPL đã tiếp thu thay cụm từ “người giám hộ” thành “người đại diện theo pháp luật”.

II. VỀ CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH
1. Về căn cứ ban hành

Đề nghị bổ sung căn cứ “Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06) (Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Lạng Sơn). 

Về vấn đề này Cục TGPL có ý kiến như sau: Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022 không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên không phải là căn cứ ban hành Thông tư. Do vậy, Cục TGPL đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
2. Điều 1 và Điều 2

- Đề nghị điều chỉnh tên Điều 1 dự thảo Thông tư thành: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 08/2017/TT-BTP và điều chỉnh tên Điều 2 dự thảo Thông tư thành: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 12/2018/TT-BTP (Sở Tư pháp Tây Ninh) 
Về vấn đề này Cục TGPL có ý kiến như sau: tên gọi của dự thảo Thông tư đã được chỉnh lý là Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Vì vậy, tên của "Điều 1 và Điều 2 là sửa đổi một số điều" là phù hợp, vì vậy  Cục TGPL đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

- Đề nghị cân nhắc sửa tên Điều 1 để bảo đảm phù hợp với nội dung điều chỉnh, chẳng hạn: "Sửa đổi, bổ sung một số điều và thay thế một số biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL" (Văn phòng Bộ).
Về vấn đề này Cục TGPL có ý kiến như sau: tên Điều 1 là "Sửa đổi, bổ sung một số điều" đã bao gồm các nội dung sửa đổi, trong đó có thay thế các biểu mẫu, vì vậy Cục TGPL đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông tư.

- Đề nghị bổ sung "Giấy tờ chứng minh nội dung đề nghị thay đổi Giấy đăng ký tham gia TGPL của tổ chức đăng ký tham gia TGPL” vào hồ sơ thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia TGPL của tổ chức đăng ký tham gia TGPL tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư (Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng).
Về vấn đề này Cục TGPL có ý kiến như sau: quy định về hồ sơ đề nghị thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý hiện nay đang phù hợp, đủ căn cứ để Sở Tư pháp quyết định việc thay đổi. Do đó, Cục Trợ giúp pháp lý giữ nguyên dự thảo Thông tư.
- Đề nghị điều chỉnh nội dung cuối của Mẫu số 02 Điều 2 (Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý) từ "Người làm đơn" thành “Người yêu cầu” để thống nhất giữa tiêu đề và người ký đơn bởi có những trường hợp người thuộc diện được TGPL nhờ người khác làm đơn và không trực tiếp ký, ghi họ tên mà chỉ điểm chỉ (người khuyết tật, người mù chữ), do đó, họ không phải là người làm đơn (Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 
Về vấn đề này Cục TGPL có ý kiến như sau: thiết kế như mẫu số 02 hiện nay đang phù hợp cho cả hai trường hợp: người làm đơn chính là người thuộc diện TGPL đồng thời có yêu cầu TGPL và trường hợp người thuộc diện TGPL có nhu cầu nhưng không trực tiếp làm đơn mà nhờ người khác làm đơn. Do đó, Cục TGPL không điều chỉnh nội dung này.

- Về Mẫu số 10 (Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý) và Mẫu số 11 (Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý) Điều 1: đề nghị bổ sung thông tin về thời hạn sử dụng thẻ cộng tác viên và có mã quét xác định của thẻ (Trung tâm TGPL Hưng Yên).

Về vấn đề này Cục TGPL có ý kiến như sau: hiện nay việc quy định về việc cấp thẻ cộng tác viên TGPL được điều chỉnh tại Nghị định 144/2017/NĐ-CP không quy định về thời hạn sử dụng thẻ, do đó, chưa có sơ sở để bổ sung thời hạn sử dụng thẻ trong mẫu. Việc bổ sung mã quét là chưa khả thi trong điều kiện cơ sở vật chất, công nghệ của nhiều Trung tâm TGPL nhà nước còn chưa đầy đủ.
3. Về các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi
Các đề nghị chung: nhiều địa phương đề nghị giữ nguyên trường thông tin về "dân tộc" tại các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi.

Cục TGPL giải trình như sau: thực hiện Luật Cư trú năm 2020 và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục TGPL đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 09/2022/TT-BTP theo hướng bỏ trường dân tộc trong các mẫu đơn. Trường thông tin về dân tộc không phải là trường thông tin bắt buộc
 phải khai báo khi sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, Cục TGPL đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

Trên đây là báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Cục TGPL trân trọng báo cáo Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);

- Lưu: VT, Phòng CS&QLNV.
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PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Hoàng Hà


� Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đắk Nông, Đồng Tháp, Hà Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Sơn La, Tiền Giang, Tuyên Quang, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, An Giang, Bình Thuận, Khánh Hòa, Hòa Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Hà Nam, Đà Nẵng.


� Theo Công văn số 2777/BCA-V03 ngày 09/8/2023 của Bộ Công an cho ý kiến về việc xử lý văn bản QPPL có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trường thông tin bắt buộc bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, thẻ căn cước công dân/CMND.
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